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I.Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1: Số liệu kĩ thuật của nồi cơm điện là gì?
A. Điện áp định mức.		               B. Công suất định mức.	
C. Dung tích nồi nấu.		               D. Điện áp định mức, công suất định mức, dung tích nồi nấu.
Câu 2: Đặc điểm của bóng đèn compact là:
A. khả năng phát sáng cao                          
B. tuổi thọ thấp
C. ánh sáng có hại cho mắt         
D. khả năng phát sáng cao, tuổi thọ thấp, ánh sáng có hại cho mắt
Câu 3: Bộ phận sinh nhiệt của nồi cơm điện có tác dụng gì?
A. Cung cấp nhiệt cho nồi.				B. Điều chỉnh áp suất
C. Liên kết các bộ phận khác của nồi.		D. Bảo vệ nồi.
Câu 4: Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
A. 1                             B. 2			 C. 3                                    D. 4
Câu 5: Gia đình bạn Nam có ba người: bố, mẹ và Nam. Em hãy giúp bạn Nam lựa chọn một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất với gia đình bạn có dung tích bao nhiêu?
A. 1 lít		    B. 0,6 lít                C. 1,8 – 2 lít			D. 2 – 2,5 lít
Câu 6: Hiện tượng “Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách” do nguyên nhân nào?
A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít.
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín.
C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi.
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều.
Câu 7: Vị trí số 2 của hình sau đây thể hiện bộ phận nào của bóng đèn huỳnh quang?
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A. Ống thủy tinh		B. Hai điện cực		C. Chấn lưu		D. Tắc te
Câu 8: Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít.
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín.
C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi.
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều.
Câu 9: Loại đồ dùng điện nào có mục đích sử dụng điện khác ba loại còn lại?
A. Đèn LED					           B. Đèn huỳnh quang
C. Đèn sợi đốt					           D. Máy xay sinh tố
Câu 10: Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
A. dung tích nồi					B. chức năng của nồi
C. dung tích và chức năng của nồi			D. sở thích
Câu 11: Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ lớp chống dính?
A. Nắp nồi.						B. Thân nồi.
C. Nồi nấu.						D. Bộ phận điều khiển.
Câu 12: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
A. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
C. Nguồn điện → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
D. Nguồn điện → Bộ phận sinh nhiệt → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
Câu 13: Cần làm gì trong bước chuẩn bị của nấu cơm bằng nồi cơm điện?
A. Vo gạo.
B. Điều chỉnh lượng nước cho đủ.
C. Lau khô mặt ngoài nồi nấu
D. Vo gạo, điều chỉnh lượng nước, lau khô mặt ngoài nồi nấu.
Câu 14: Công dụng của đèn sợi đốt là gì?
A. Chiếu sáng phòng ngủ.			          B. Chiếu sáng nhà tắm.
C. Chiếu sáng bàn làm việc.			          D. Chiếu sáng phòng ngủ, nhà tắm, bàn làm việc.
Câu 15: Tình huống sử dụng đèn điện nào an toàn?
A. Bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định.
B. Lắp đặt đèn ở nơi khô ráo.
C. Đập vỡ vụn bóng đèn khi bỏ đi.
D. Tháo lắp bóng đèn khi đèn đang sáng.
Câu 16: Công dụng của bộ phận điều khiển trong nồi cơm điện là:
A. bật chế độ nấu				B. tắt chế độ nấu
C. chọn chế độ nấu				D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17: Điều gì làm giảm tuổi thọ của bóng đèn?
A. Bật, tắt đèn liên tục.
B. Bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định.
C. Lắp đặt đèn ở nơi ẩm ướt.
D. Bật, tắt đèn liên tục; bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định; lắp đặt đèn ở nơi ẩm ướt.
Câu 18: Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
B. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
C. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
D. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp.
Câu 19: Nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên vào năm bao nhiêu?
A. 1789		B. 1879			C. 1978		D. 1939
Câu 20: Hãy cho biết đâu là đèn chùm ở những hình ảnh dưới đây?
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A. Hình a         		B. Hình b		C. Hình c                         	D. Hình d
II. Tự luận (5 điểm).
Câu 1. (2đ) Những điều gia đình em đã thực hiện để sử dụng nồi cơm điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là gì?
Câu 2. (2đ) Để lựa chọn nồi cơm điện giúp tiết kiệm và an toàn, cần lưu ý những điểm nào?
Câu 3. (1đ) Tại sao để tiết kiệm điện năng đèn LED được khuyến khích sử dụng nhiều hơn?
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I.Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1: Tình huống sử dụng đèn điện nào an toàn?
A. Bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định.
B. Lắp đặt đèn ở nơi khô ráo.
C. Đập vỡ vụn bóng đèn khi bỏ đi.
D. Tháo lắp bóng đèn khi đèn đang sáng.
Câu 2: Bóng đèn sợi đốt cấu tạo gồm mấy bộ phận chính? 
A. 1                            B. 2				C. 3                            D. 4
Câu 3: Hãy cho biết, vị trí số 3 chỉ bộ phận nào của bóng đèn LED búp?
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A. Vỏ bóng		B. Bảng mạch LED		C. Đuôi đèn		D. Dây điện.
Câu 4: Bộ phận sinh nhiệt của nồi cơm điện có tác dụng gì?
A. Cung cấp nhiệt cho nồi.				B. Điều chỉnh áp suất
C. Liên kết các bộ phận khác của nồi.		D. Bảo vệ nồi.
Câu 5: Hình dạng của bóng đèn compact là:
A. hình chữ U
B. hình dạng ống xoắn
C. hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn
D. hình tròn
Câu 6: Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít.
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín.
C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi.
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều.
Câu 7: Số liệu kĩ thuật của nồi cơm điện là gì?
A. Điện áp định mức.			B. Công suất định mức.	
C. Dung tích nồi nấu.			D. Điện áp định mức, công suất định mức, dung tích nồi nấu.
Câu 8: Hiện tượng “Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách” do nguyên nhân nào?
A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít.
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín.
C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi.
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều.
Câu 9: Gia đình bạn Nam có ba người: bố, mẹ và Nam. Em hãy giúp bạn Nam lựa chọn một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất với gia đình bạn có dung tích bao nhiêu?
A. 1 lít		  B. 0,6 lít             C. 1,8 – 2 lít				D. 2 – 2,5 lít
Câu 10: Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
A. dung tích nồi					B. chức năng của nồi
C. dung tích và chức năng của nồi			D. sở thích
Câu 11: Loại đồ dùng điện nào có mục đích sử dụng điện khác ba loại còn lại?
A. Đèn LED					B. Lò vi sóng
C. Đèn sợi đốt					D. Đèn huỳnh quang
Câu 12: Hãy cho biết đâu là đèn huỳnh quang ở những hình ảnh dưới đây?
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A. Hình a         		B. Hình b		C. Hình c                         	D. Hình d
Câu 13: Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
B. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
C. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
D. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp.
Câu 14: Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ lớp chống dính?
A. Nắp nồi.						B. Thân nồi.
C. Nồi nấu.						D. Bộ phận điều khiển.
Câu 15: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
A. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
C. Nguồn điện → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
D. Nguồn điện → Bộ phận sinh nhiệt → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
Câu 16: Công dụng của đèn điện là:
A. chiếu sáng					B. sưởi ấm.
C. trang trí					D. chiếu sáng, sưởi ấm, trang trí.
Câu 17: Điều gì làm giảm tuổi thọ của bóng đèn?
A. Bật, tắt đèn liên tục.
B. Bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định.
C. Lắp đặt đèn ở nơi ẩm ướt.
D. Bật, tắt đèn liên tục; bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định; lắp đặt đèn ở nơi ẩm ướt.
Câu 18: Cần làm gì trong bước chuẩn bị của nấu cơm bằng nồi cơm điện?
A. Vo gạo.
B. Điều chỉnh lượng nước cho đủ.
C. Lau khô mặt ngoài nồi nấu
D. Vo gạo, điều chỉnh lượng nước, lau khô mặt ngoài nồi nấu.
Câu 19: Nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên vào năm bao nhiêu?
A. 1789		B. 1879			C. 1978		D. 1939
Câu 20: Công dụng của bộ phận điều khiển trong nồi cơm điện là:
A. bật chế độ nấu				B. tắt chế độ nấu
C. chọn chế độ nấu				D. Cả 3 đáp án trên
II. Tự luận (5 điểm).
Câu 1. (2đ) Những điều gia đình em đã thực hiện để sử dụng nồi cơm điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là gì?
Câu 2. (2đ) Để lựa chọn nồi cơm điện giúp tiết kiệm và an toàn, cần lưu ý những điểm nào?
Câu 3. (1đ) Vì sao không nên đập vỡ vụn bóng đèn khi bỏ đi?
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